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Cô Tô là huyện đảo tiền tiêu- biên giới của Tổ quốc, nơi có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, trong đó có du lịch. Tiềm năng phát triển du lịch qua đánh giá được 101 điểm (bằng 
76,5% số điểm tối đa), xếp vào mức khá thuận lợi. Phát triển du lịch có thể coi là giải pháp cơ bản thúc đẩy sự phát triển KT-XH huyện đảo.

I. Đặt vấn đề
Trong xã hội hiện đại, du lịch trở thành nhu cầu không thể thiếu của con người. Nó là một hiện tượng có tính chất bùng nổ trước xu thế toàn cầu hoá và là ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia, nhiều vùng lãnh thổ.

Sự phát triển du lịch dựa trên những lợi thế so sánh, có thể là vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên hay tài nguyên nhân văn. Hệ thống đảo ven bờ Việt Nam là nơi chứa đựng những tài nguyên vô giá, trong đó có sự phong phú của tài nguyên du lịch. Sự hấp dẫn của vùng biển đảo là cảnh quan đa dạng, những bãi tắm tuyệt đẹp, khí hậu trong lành, thế giới sinh vật phong phú và những nét độc đáo về địa hình- địa mạo rất thích hợp cho du lịch nghỉ biển. Phát triển du lịch đem lại những lợi ích to lớn về kinh tế và góp phần ổn định an ninh quốc phòng.

Cô Tô là huyện đảo tiền tiêu- biên giới của Tổ quốc với vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế biển. Đến thời điểm hiện nay sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) còn gặp nhiều khó khăn do điều kiện tự nhiên, vị trí xa đất liền, diện tích đảo không lớn để có thể phát triển kinh tế theo hướng tổng hợp cũng như thiếu nguồn nhân lực và nguồn vốn. Do đó, khai thác lợi thế để phát triển KT-XH huyện đảo là vấn đề quan trọng đã được đề cập trong nhiều công trình nghiên cứu nhằm xây dựng cơ sở khoa học cho định hướng phát triển theo hướng bền vững. Đến nay, đã có các công trình của Viện Địa lý (Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam), của khoa Địa lý- Trường Đại học 
Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) nghiên cứu tổng hợp về điều kiện tự nhiên, KT – XH huyện đảo Cô Tô nhằm xây dựng qui hoạch, định hướng phát triển. Tuy nhiên, trong số các đề tài, dự án vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu cụ thể điều kiện phát triển cũng như xây dựng quy hoạch phát triển từng ngành trọng điểm. Vì vậy, bài báo này sẽ bước đầu tập trung phân tích, đánh giá những điều kiện, tiềm năng phát triển du lịch huyện đảo, góp phần xây dựng cơ sở để phát triển du lịch của Cô Tô, vốn được coi là thế mạnh của vùng biển đảo.
II. Đặc điểm tài nguyên du lịch
Việc đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch huyện đảo Cô Tô bước đầu càn phải dựa trên kết quả phân tích các đặc điểm tiềm năng của tự nhiên, KT - XH phục vụ mục đích phát triển du lịch hay còn gọi là tài nguyên du lịch.

Huyện đảo Cô Tô nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh với hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó hạt nhân là hai đảo Cô Tô Lớn và Thanh Lam. Cô Tô được giới hạn bởi toạ độ địa lý 20055' đến 2104' độ vĩ Bắc, 107044' đến 107052' kinh độ Đông [1]. Với vị trí này, Cô Tô cách đất liền 60 hải lý, cách thành phố Hạ Long 90 km, cách thị trấn Cái Rồng (huyện Vân Đồn) 38 km. Đặc biệt đảo Trần nằm ở phía cực Bắc của huyện đảo nằm trong khu vực cửa khẩu giao lưu với Trung Quốc, trên đường hang hải quốc tế Hải Phòng đi Trung Quốc. Vì thế, huyện đảo có vị thế vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển và bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước. Đồng thời vị trí này còn rất thuận lợi cho phát triển du lịch bởi sự thuận lợi trong giao lưu quốc tế, cũng như sự gắn kết chặt chẽ với các trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Ninh và của Việt Nam. Cô Tô có thể trở thành một điểm du lịch hấp dẫn  trong những tuyến du lịch của tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng.
Với vị trí khá thuận lợi kết hợp với sự phong phú của tài nguyên du lịch tự nhiên vùng biển đảo và một số thuận lợi về điều kiện KT-XH thúc đẩy sự phát triển du lịch của huyện đảo Cô Tô. Trong đó, các tiềm năng về tự nhiên tạo nên hình ảnh riêng, sức hấp dẫn riêng trên bản đồ du lịch tỉnh Quảng Ninh cũng như bản đồ du lịch Việt Nam.

Nằm không quá xa đất liền song du khách khi đến với Cô Tô lại có dịp thưởng ngoạn những cảnh đẹp còn rất nguyên sơ. Sau khi đi thuyền trong vịnh Bắc Bộ khoảng 3 tiếng (nếu có gió mùa Đông Bắc phải mất 5 tiếng), du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng một bức tranh sơn thuỷ hữu tình vô cùng tráng lệ. Đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa biển trời, sóng nước mênh mông với màu xanh của các hòn đảo tựa như hòn ngọc bích. Hơn thế, trên mỗi đảo sự phong phú của các dạng địa hình cũng rất hấp dẫn khách du lịch. Do trải qua quá trình lịch sử lâu dài kết hợp với tác động của các yếu tố biển, đại dương đã tạo cho địa hình của các đảo trong quần đảo Cô Tô có nhiều nét khác biệt, rất độc đáo so với các đảo tuyến trong. Trên các địa hình đồi núi chiếm ưu thế, xen lẽ là các đồng bằng tích tụ và bao bọc bên ngoài là các bãi cát trải dải, hoặc những vách đá bị mài mòn đứng sừng sững vô cùng tráng lệ có thể phát triển loại hình thể thao mạo hiểm. 
Trong các dạng địa hình trên, thì bãi biển là tài nguyên du lịch có ý nghĩa nhất. Các bãi cát này tuy không lớn nhưng đều có độ dốc nhỏ (0- 30, 0- 60) [4]. Thành phần cấp hạt chủ yếu là cát mịn và cát trung, cuội sỏi chiếm tỷ lệ nhỏ nên rất thích hợp cho phát triển nhiều loại hình du lịch, nhất là hoạt động tắm biển. Trên đó phân bố các loài thực vật đặc trưng của bãi biển, tạo cảnh quan đẹp mắt cho du khách. Tổng diện tích bãi biển trên hai đảo là: 758 ha, trong đó phân bố dày đặc trên đảo Cô Tô lớn (chiếm 1/3 diện tích đảo). Tiêu biểu là bãi Nam Hải dài 7 km, cát trăng, mịn, thoải, sóng nhỏ. 
Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa mang đặc tính hải dương rõ rệt với một mùa hè nóng thích hợp cho phát triển du lịch nghỉ biển. Nhiệt độ trung bình 22- 230C, độ ẩm trung bình 84 % nên ở mức thích nghi cho sức khỏe của con người. Các đặc điểm hải văn đều được các nhà khoa học đánh giá là thích hợp cho hoạt du lịch biển. Nhiệt độ nước biển trung bình khoảng 23,70C. Sóng biển mùa hè cao trung bình 0,7- 0,9 m. Độ mặn lớn, 30,9‰. Đặc biệt, biển ở quanh các đảo còn rất trong, độ đục thấp. Với các chỉ số này, biển của Cô Tô rất thích hợp để tổ chức nhiều loại hình du lịch như tắm biển, đua thuyền, lướt ván, bơi lội, lặn biển... Ngoài ra, đặc điểm hải văn ở đây còn thuận lợi cho nuôi trồng trai để lấy ngọc tạo ra mặt hàng mỹ nghệ trang sức quý giá thu hút sự quan tâm của du khách. 

Ngoài ra, thảm thực vật trên quần đảo khá phong phú và phân hoá thành nhiều loại. Tuy nhiên, có ý nghĩa nhất là thảm thực vật rừng thường xanh còn duy trì ở toàn bộ khu vực đồi núi của đảo Thanh Lam, Cô Tô Con và một số khu vực của Cô Tô Lớn. Khu vực này rất thích hợp cho phát triển loại hình du lịch sinh thái, tham quan, dã ngoại, cắm trại, nghiên cứu khoa học...Ngoài ra, còn có hệ sinh thái rừng ngập mặn, tập trung chủ yếu ở đầm Cô Tô rất có ý nghĩa về mặt sinh thái và thăm quan du lịch.
Khác với sự phong phú tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên nhân văn của huyện đảo hầu như không có bởi lịch sử định cư, sự thưa thớt của dân cư, tính gắn kết yếu của cộng đồng và những biến động của lịch sử. Đến nay, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, huyện đảo đã có nhiều cải thiện về nguồn nhân lực, vốn, cơ sở hạ tầng sẽ góp phần đưa ngành du lịch có điều kiện khởi động và phát triển.

III. Đánh giá tổng hợp tiềm năng phát Đánh giá tổng hợp tiềm năng một lãnh thổ phục vụ mục đích phát triển KT-XH, trong đó có phát triển từng ngành dựa trên các phương pháp tiếp cận truyền thống của địa lý học như tiếp cận hệ thống, tiếp cận tổng hợp thông qua sử dụng bản đồ cảnh quan. Tuy nhiên khu vực nghiên cứu là vùng hải đảo nên có những nét khác biệt cơ bản so với trên lục địa do sự chi phối của yếu tố biển. Vì thế, yếu tố biển, yếu tố hải dương phải được chú trọng ngay từ khi lựa chọn các tiêu chí đánh giá, hay xác định trọng số của các tiêu chí và đặc biệt là ở khâu cuối cùng khi sử dụng các kết quả đánh giá cho việc tổ chức không gian, lựa chọn loại hình du lịch thích hợp.

Từ phân tích nguồn lực về tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên tiến hành đánh giá tiềm năng phát triển du lịch qua việc xây dựng thang đánh giá, kết quả tính toán định lượng. Tuy nhiên, do khuôn khổ của một bài báo nên không thể trình bày cụ thể các bậc (mức) đánh giá tương ứng với từng tiểu chí hay đặc điểm từng yếu tố, tiêu chí của huyện đảo để đối chiếu với các tiêu chuẩn của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch và rút ra điểm đánh giá, mức đánh giá.
III.1. Thang đánh giá

Thang đánh giá được xây dựng bao gồm: hệ thống chỉ tiêu và tiêu chí đánh giá; các mức đánh giá; điểm cho từng mức đánh giá; hệ số điểm đánh giá.

Để đánh giá tiềm năng phát triển du lịch của huyện đảo Cô Tô, qua nghiên cứu chúng tôi lựa chọn 10 tiêu chí sau, trong đó đã chú trọng đặc biệt đến yếu tố biển: Vai trò, vị thế huyện đảo; Độ hấp dẫn; Khả năng tiếp cận và liên kết với trung tâm, tuyến du lịch; Thời gian hoạt động du lịch; Sức chứa du lịch; Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; Khả năng kết hợp tổ chức các loại hình du lịch; Vị trí, khoảng cách với đất liền; Mức độ thuận tiện và mức độ an toàn giao thông trên biển; Mức độ rủi ro, thiên tai. Các tiêu chí đánh giá này đã bao gồm cả yếu tố tự nhiên và xã hội để thể hiện tổng hợp tiềm năng phát triển du lịch của huyện đảo.
Đánh giá mỗi tiêu chí qua 4 mức: rất thuận lợi, khá thuận lợi, thuận lợi trung bình và ít thuận lợi với các chỉ tiêu đánh giá cụ thể (có tham khảo Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch).

Với từng mức đánh giá có qui định số điểm cụ thể như sau: Rất thuận lợi: 4 điểm; Khá thuận lợi: 3 điểm; Thuận lợi trung bình: 2 điểm; Ít thuận lợi: 1 điểm. Để hiểu hơn về cách xây dựng các mức đánh giá có thể lấy một ví dụ cụ thể về sức chứa khách du lịch. Theo tác giả Nguyễn Đình Hèo, với lãnh thổ là huyện đảo thì tiêu chí này được tính dựa vào lượng nước sạch mà đảo có thể cung cấp cho nhu cầu của du khách. Khi đã tính toán được lượng nước sạch thì đối chiếu với thang điểm sau:
- Mức 4: rất lớn (ứng với mức độ rất thuận lợi) có sức chứa > 5.000 người/ngày.
- Mức 3: khá lớn (ứng với mức độ khá thuận lợi) có sức chứa 1.000- 5.000 người/ngày.

- Mức 2: trung bình (ứng với mức độ thuận lợi trung bình) có sức chứa 100- 1.000 người/ngày.

- Mức 1: nhỏ (ứng với mức độ ít thuận lợi) có sức chứa < 100 người/ngày.

Các tiêu chí khác cũng được xây dựng theo cách trên, song sự phân chia thành các mức từng ứng với các chỉ tiêu khác nhau.

Tuy nhiên, do các tiêu chí có tầm quan trọng khác nhau đối với hoạt động du lịch nên cần xác định thêm hệ số điểm đánh giá (còn gọi là hệ số tầm quan trọng hay trọng số) để tăng cường tính chính xác và khách quan của kết quả đánh giá. Hệ số điểm đánh giá được xác định theo phương pháp ma trận và phương pháp chuyên gia. Các chỉ tiêu quan trọng, xuấtt hiện nhiều lần có trọng số là 3, các chỉ tiêu ít quan trọng hơn thì trọng số là 2 và trọng số là 1 khi chỉ tiêu đó ít quan trọng. Bảng 1 ở trang 5 thể hiện hệ thống trọng số của các tiêu chí đánh giá.
III.2. Kết quả đánh giá

 Điểm đánh giá bao gồm số điểm đánh giá riêng của từng tiêu chí cụ thể và điểm đánh giá tổng hợp. Điểm đánh giá riêng của từng tiêu chí là số điểm cụ thể của mức đánh giá nhân với trọng số của tiêu chí đó. Trong đó, các mức đánh giá của mỗi tiêu chí dựa trên việc phân tích các điều kiện cụ thể của huyện đảo Cô Tô và đối chiếu với các tiêu chuẩn kỹ thuật của du lịch do Viện nghiên cứu Phát triển Du lịch ban hành. Điểm đánh giá tổng hợp là tổng số điểm của tiêu chí. Như vậy, với các tiêu chí đã lựa chọn, điểm đánh giá cao nhất là 128 điểm và điểm đánh giá thấp nhất là 32 điểm. Điểm đánh giá riêng từng yếu tố được thể hiện  bảng 2 (trang 5).
Căn cứ vào điểm đánh giá tổng hợp để phân chia khả năng phát triển du lịch thành các mức độ thuận lợi: rất thuận lợi, khá thuận lợi, trung bình và ít thuận lợi theo thang điểm sau: 

- Rất thuận lợi phải đạt được từ  81 - 100% số điểm tối đa.

- Khá thuận lợi là từ 61 - 80% số điểm tối đa.

- Trung bình là từ 41 - 60% số điểm tối đa.

- Kém thuận lợi là từ 25 - 40% số điểm tối đa.

Điểm đánh giá tổng hợp các dạng tài nguyên cho phát triển du lịch là 101 điểm, bằng 76,5% số điểm tối đa. Như vậy theo thang điểm trên, có thể khẳng định Cô Tô có nhiều tiềm năng, được đánh giá là “ khá thuận lợi” để phát triển du lịch. Vấn đề đặt ra là lựa chọn loại hình du lịch cho phù hợp cũng như các giải pháp để phát triển.

IV. KẾT LUẬN

Cô Tô là huyện đảo xa nhất của tỉnh Quảng Ninh - một tỉnh đang trên đà phát triển với du lịch là một trong những ngành chủ đạo. Trong những năm qua, du lịch của Cô Tô gần như chưa khởi động do chỉ tập trung vào phát triển nông nghiệp và bảo vệ chủ quyền an ninh lãnh thổ. Vai trò của phát triển, kinh doanh du lịch chưa được đề cập đầy đủ và làm sáng tỏ.

Qua nghiên cứu của chúng tôi đã thu được một số kết quả để xây dựng cơ sở cho việc đánh giá tiềm năng phát triển du lịch của huyện đảo. Kết hợp với tham khảo các tiêu chuẩn của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch và một số chuyên gia, kết quả đánh giá tổng hợp mà chúng tôi đưa ra cho thấy, Cô Tô hội tụ nhiều tiềm năng phát triển du lịch với tổng số điểm là 101 (bằng 76,5% số điểm tối đa). Với số điểm này có thể xếp huyện đảo Cô Tô vào mức "khá thuận lợi" cho phát triển du lịch. Tiềm năng du lịch của huyện đảo tập trung chủ yếu vào các tài nguyên tự nhiên, như các thắng cảnh của vùng biển đảo, các bãi biển, các hệ sinh thái (HST) nhất là HST rừng thường xanh, HST rừng ngập mặn, HST san hô. Đó là nguồn tài nguyên dồi dào cho phát triển nhiều loại hình du lịch, nhất là du lịch biển và du lịch sinh thái. Vấn đề đặt ra là huyện cần có qui hoạch cụ thể để phát triển ngành du lịch sao cho tương xứng với tiềm năng cũng như cân đối với các ngành khác và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.
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Summary

EVALUATING THE SCENERY FOR THE PURPOSE OF TOURISM IN CO TO DISTRICT, QUANG NINH PROVINE

Co To is frontoer island district of my country, where has got many potentiality for develop sea econnomy including tour. Potentiality development tour got mark 101 ( 76,5% of maximum point), fairly favourable. Development tour maybe important solution so economy- socienty island district development.
Bảng 1: Hệ thống trọng số của các chỉ tiêu đánh giá cho du lịch
	Chỉ tiêu đánh giá
	Trọng số

	Vai trò, vị thế huyện đảo
	3

	Độ

hấp

dẫn
	Tài nguyên
	Địa hình
	Mức độ chia cắt
	2

	
	
	
	Bãi biển
	3

	
	
	Yếu tố hải văn
	Nhiệt độ
	2

	
	
	
	Độ mặn
	

	
	
	
	Độ cao sóng
	

	
	
	
	Tốc độ dòng chảy
	

	
	
	
	Thuỷ triều
	

	
	
	
	Độ đục
	

	
	
	Khí hậu
	Nhiệt độ
	2

	
	
	
	Độ ẩm
	

	
	
	
	Tốc độ gió
	

	
	
	
	Lượng mưa
	

	
	
	Sinh vật
	Đa dạng sinh học
	2

	
	
	
	Độ che phủ
	

	Khả năng tiếp cận với các trung tâm, tuyến du lịch
	2

	Thời gian hoạt động du lịch
	3

	Sức chứa du lịch
	3

	Cơ sở hạ tầng
	1

	Khả năng kết hợp các loại hình du lịch
	2

	Vị trí, khoảng cách với đất liền
	2

	Mức độ thuận tiện và an toàn giao thông trên biển
	3

	Mức độ rủi ro, thiên tai
	2

	Điểm tổng hợp cao nhất
	128

	Điểm tổng hợp thấp nhất
	32


Bảng 2: Kết quả đánh giá riêng các yếu tố phục vụ phát triển du lịch

	Chỉ tiêu
	Vị

thế
	Địa hình
	Hải văn
	Khí hậu
	Sinh vật
	Khả năng tiếp cận
	Thời gian hoạt động
	Sức chứa du lịch
	CSHT
	Khả năng kết hợp
	Vị trí, khoảng cách
	Mức độ thuận tiện,
	Mức độ rủi ro
	Tổng điểm

	
	
	Sự 

chia cắt
	Bãi biển
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trọng số
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	1
	2
	2
	3
	2
	101

	Bậc đánh giá
	4
	2
	4
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	1
	4
	2
	3
	3
	

	Điểm
	12
	4
	12
	6
	6
	6
	6
	12
	9
	1
	8
	4
	9
	6
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